
한글 (모음과 자음) 
HANGUL (NGUYÊN Â M VÀ  PHỤ ÂM) 



모음  Nguyên âm (21) 

a ya ơ yơ ô yô u yu 

e ê ye yê oe uê uê 

ư i 

oa uơ uy ưi 

Nguyên âm đơn 

Nguyên âm kép 



기역 Ki-yơc  

[K /c/g] 

 니은 Ni-

ưn 

[N] 

디귿 Ti-kưt 

[T] 

리을 Ri-ưl  

[R/l] 

미음 Mi-ưm 

[M] 

키읔 Khi-ưc 

[Kh/c] 
 

티읕 Thi-ưt  

     [Th/t] 

피읖 Pi-ưp 

[P’/p] 

치읓 Ch’i-ưt  

[Ch’/t] 

쌍기역  

Ssang-ki- yơc 

[kk] 

쌍디귿  

Ssang-ti-kưt  

[tt] 

쌍비읍  

Ssang-bi-ưp 

[pp] 

쌍시옷  

Ssang-xi-ôt 

[Ss, t] 

쌍지읒 

 Ssang-chi- ưt  

[Ch] 

자음  Phụ âm (19) 

 비읍 Bi-ưp 

[B/p] 

시옷 Xi-ôt 

 [X/t] 

이응 I-ưng 

[-/ng] 

지읒 Chi-ưt 

[Ch/t] 
히읗 Hi-ưt 

[H/t] 



글자 
Chữ viết  

음가 
Giá trị ngữ âm 

ㅏ [a] 

ㅓ [ơ] 

ㅗ [ô] 

ㅜ [u] 

ㅡ [ư] 

ㅣ [i] 

오늘의 모음 Các nguyên âm trong bài học hôm nay 



글자 

Chữ viết 
 

음가 

Giá trị ngữ âm 

ㅇ [-/ng] 

ㄱ [k/c/g] 

ㄴ [n] 

ㄷ [t] 

ㄹ [l/r] 

오늘의 자음  Các phụ âm trong bài học hôm nay  



ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ 

ㅇ 아 어 오 우 으 이 

ㄱ 가 거 고 구 그 기 

ㄴ 나 너 노 누 느 니 

ㄷ 다 더 도 두 드 디 

ㄹ 라 러 로 루 르 리 

쓰기 연습      Tập viết 

 



고기 Thịt 다리 Cây cầu 오리 Con vịt 

거기     Đó   라디오      Ra-đi-ô 

나   Tôi   너               Bạn, em, cháu (đại từ)   

누나   Chị gái (đối với em trai)  구두           Giày 

나라         Đất nước   나가다        Đi ra  

  

단어 읽기    Đọc từ vựng 

 


